
                      

                    TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM                                
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY 

                   
 Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2016 

 
KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO 

CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2016 
 

A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2016 
-  Lợi nhuận sau thuế kế hoạch: 2.340 triệu đồng 
-  Vốn chủ sở hữu: 29.500 triệu đồng 
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu kế hoạch: 7,9% 

 

B. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 
 

 
 
 

TT 

 
 
 

Chức danh 

 
 

Số 
người 
bình 
quân 

 
Mức lương/ 
thù lao cơ 
bản bình 

quân 
(tr.đ/th) 

 
Mức lương/ 
thù lao  bình 

quân kế 
hoạch 

(tr.đ/th) 

 
Quỹ lương, thù 
lao Kế hoạch 

(trđ) 

 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)x(3)x12th (7) 

 
I 

 
Hội đồng quản trị 

     

 

1 

 

Chủ tịch HĐQT 

     

- Chuyên trách      
- Kiêm nhiệm 1 29 7,3 87,6  
 

2 

 

Thành viên HĐQT 

     

- Chuyên trách      
- Kiêm nhiệm 4 20,8 5,24 251,52  
 

II 
 
Ban Kiểm soát 

     

 

1 

 

Trưởng ban Kiểm soát 

     

- Chuyên trách      
- Kiêm nhiệm 1 20,8 5,24 62,88  
 

2 

 

Thành viên ban Kiểm soát 

     

- Chuyên trách      
- Kiêm nhiệm 2 14,56 3,67 88,1  
 

III 
 
Ban điều hành 

     

- Giám đốc 1 26 32,76 393,12  
- Phó Giám đốc 3 20,8 26,21 943,56  
- Kế toán trưởng 1 16,64 20,97 251,64  

 

            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
                               CHỦ TỊCH  

  
 
 
 
 
 

                         Lê Tự Cường 

  



                   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM                                
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY 

                   Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016 

 
BÁO CÁO  

QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG 
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2015 

 
A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2015 

-  Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 2.564 triệu đồng; yếu tố loại trừ: 292,7 triệu đồng. 
-  Vốn chủ sở hữu: 29.281 triệu đồng 
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 7,7% 

 

B. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 
 

 
 
 

TT 

 
 
 

Họ tên 

 
 
 

Chức danh 

 
Mức 

lương/ 
thù lao 
cơ bản 

(tr.đ/th) 

 
Mức 

lương/ 
thù lao 

thực 
hiện 

(tr.đ/th) 

 
Số 

tháng 
được 

hưởng 

 
Tiền 

lương/ 
thù lao 

thực hiện 
(tr.đ) 

 
 

Tiền 
thưởng 

 
 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)x(6) (8) (9) 

I Hội đồng quản trị 
 

       

1 Đàm Quang Dũng Chủ tịch  
HĐQT kiêm nhiệm 

29 7,29 9 65,6  Từ T1 
đến T9 

2 Lê Tự Cường Chủ tịch  
HĐQT kiêm nhiệm 

29 7,29 3 21,87  Từ T10 
đến T12 

3 Lê Tự Cường Ủy viên  
HĐQT kiêm nhiệm 

20,8 5,23 9 47,05  Từ T1 
đến T9 

4 Nguyễn Tiến Cường Ủy viên  
HĐQT kiêm nhiệm 

20,8 5,23 12 62,73   

5 Nguyễn Tử Bình Ủy viên  
HĐQT kiêm nhiệm 

20,8 5,23 12 62,73   

6 Bùi Quốc Hoài Ủy viên  
HĐQT kiêm nhiệm 

20,8 5,23 12 62,73   

II Ban kiểm soát 
 

       

1 Đặng Thị Hồng Hà Trưởng ban kiểm soát 
kiêm nhiệm 

20,8 5,23 12 62,73   

2 Bùi Trung Định Thành viên ban kiểm 
soát kiêm nhiệm 

14,56 3,66 12 43,91   

3 Ngô Ngọc Vĩnh Thành viên ban kiểm 
soát kiêm nhiệm 

14,56 3,66 12 43,91   

III Ban điều hành 
 

       

1 Lê Tự Cường Giám đốc 26 32,67 12 392,09   
2 Nguyễn Tiến Cường Phó Giám đốc 20,8 26,14 12 313,67   
3 Nguyễn Tử Bình Phó Giám đốc 20,8 26,14 12 313,67   
4 Bùi Văn Thường Phó Giám đốc 20,8 26,14 12 313,67   
5 Chu Đức Hậu Kế toán trưởng 16,64 20,91 12 250,94   

 

             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                CHỦ TỊCH  

  
 
 
 
 
 
                              Lê Tự Cường 
   
 



 

 


